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Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 24/7/1993;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số  89/TC/TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số    6509/TTr-CT ngày 27/12/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009 với các chỉ tiêu sau:
                                                                                                          ĐVT: Đồng 
	 I. Cây hàng năm:  
	

	1. Thuế ghi thu   
	44.214.443.407

	2. Thuế được miễn giảm 
	43.344.105.783

	3. Thu thừa các năm trước chuyển sang 
	116.578.014

	4. Khấu trừ số tiền thu thừa trong năm 2009
	0

	5. Thuế còn phải thu năm 2009
	870.337.624

	6. Truy thu các năm trước 
	569.012.354

	7. Nợ chuyển sang 
	5.851.812.593

	8. Tổng số thuế còn phải thu năm 2009
	7.291.162.070

	9. Tổng số thuế đã thu trong năm 2009
	1.021.419.123

	Trong đó 
	

	- Thu năm 2009
	160.935.822

	- Thu nợ các năm trước 
	860.483.301

	- Thu thừa 
	0

	10. Nợ chuyển năm sau 
	6.269.742.947

	Trong đó 
	

	- Nợ của năm 2009
	709.401.802

	- Nợ của các năm trước
	5.560.341.145

	- Thu thừa chuyển sang năm sau 
	116.578.014

	II. Cây lâu năm: 
	

	1. Thuế ghi thu 
	40.141.409.841

	2. Thuế được miễn giảm 
	39.908.011.234

	3. Thu thừa các năm trước chuyển sang 
	88.323.708

	4. Khấu trừ số tiền thu thừa năm 2009
	158.000

	5. Số thuế còn phải thu trong năm 2009
	233.240.607

	6. Truy thu các năm trước 
	646.476.707

	7. Nợ năm trước chuyển sang 
	2.355.028.322

	8. Tổng số thuế còn phải thu trong năm 2009
	3.234.745.636

	9. Tổng số thuế đã thu trong năm 2009
	871.393.047

	Trong đó 
	

	- Thu thuế năm 2009
	72.188.354

	- Thu nợ các năm trước 
	799.031.693

	- Thu thừa 
	173.000

	10. Nợ chuyển sang năm sau 
	2.363.525.589

	Trong đó 
	

	- Nợ của năm 2009
	161.052.253

	- Nợ của các năm trước 
	2.202.473.335

	11. Thu thừa chưa khấu trừ chuyển năm sau 
	88.339.208

	III. Cây lâu năm thu hoạch một lần: 
	

	1. Thuế ghi thu 
	376.178.776

	2. Thuế được miễn giảm 
	175.603.594

	3. Thuế còn phải thu năm 2009
	200.575.182

	4. Truy thu các năm trước 
	0

	5. Tổng số thuế còn phải thu trong năm 2009 
	200.575.182

	6. Tổng số thuế đã thu trong năm 2009
	200.575.182

	IV. Tổng hợp quyết toán kết quả thu nộp kho bạc: 
	

	1. Tổng số tiền đã thu trên biên lai 
	2.093.387.392

	Trong đó
	

	- Cây hàng năm 
	1.021.419.163

	- Cây lâu năm 
	871.393.047

	- Cây lâu năm thu hoạch 01 lần 
	200.575.182

	2. Thừa năm trước chuyển sang 
	39.076.966

	3. Khấu trừ thu thừa trong năm 2009 
	0

	4. Số tiền phải nộp kho bạc năm 2009 (4 = 1-3)
	2.093.387.392

	5. Thiếu năm trước chuyển sang 
	556.443.761

	6. Tổng số tiền phải nộp năm 2009 (6 = 4+5)
	2.649.831.153

	7. Tổng số tiền đã nộp kho bạc năm 2009 
	2.093.387.392

	Trong đó 
	

	- Thu thuế năm 2009
	2.093.387.392

	- Thu thuế các năm trước 
	0

	- Nộp thừa năm 2009
	0

	8. Số tiền chưa nộp chuyển năm sau 
	556.443.761

	Trong đó 
	

	- Nợ năm 2009
	0

	- Nợ các năm trước
	556.443.761

	9. Thu thừa chưa khấu trừ chuyển năm sau
	39.076.966


10. Thuế nông nghiệp đã thu năm 1990 bằng hiện vật chuyển sang bao gồm:

+ Huyện Tân Phú:


    + Huyện Định Quán: 


  - Lúa 

    757 kg

 - Lúa 

  32.290 kg 


  - Bắp 

 6.575 kg

 - Bắp 

  10.159 kg 


  - Mỳ 

      60 kg

 - Mỳ


       261 kg


  - Đậu nành 
      26 kg

 - Đậu nành 

    8.638 kg

  - Cà phê 

      45 kg

 - Cà phê 

       955 kg  
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế Đồng Nai đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vấn đề tồn đọng về thuế nông nghiệp đã thu của các năm trước chưa nộp vào Kho bạc Nhà nước. Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai thông báo Quyết định phê duyệt quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009 cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các Chi cục Thuế biết để thực hiện. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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Trần Minh Phúc 








